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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; 
- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Căn cứ Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 2/11/1998 của Chính phủ về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo thuộc Ngân hàng Nhà nước, 
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. - Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch thuộc Ngân hàng Nhà nước". 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 446/QĐ-NH9 ngày 5/11/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 3. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
	KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC




Lê Đức Thúy


 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
(Ban hành theo Quyết định số 38/1999/QĐ-NHNN9 ngày 21/01/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
Chương I 
ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
Điều 1. Sở Giao dịch là đơn vị thuộc bộ máy của Ngân hàng Nhà nước có chức năng giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương. 

Điều 2. Sở Giao dịch là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có bảng cân đối tài khoản và có con dấu để giao dịch. 

Điều 3. Điều hành Sở Giao dịch là Giám đốc, giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc. 

Chương II
NHIỆM VỤ CỦA SỞ GIAO DỊCH 
Điều 4. Sở Giao dịch có các nhiệm vụ: 

1. Thực hiện quy trình nghiệp vụ và làm các thủ tục hạch toán theo dõi cho vay, thu nợ đối với các tổ chức tín dụng và các đơn vị khác theo các quy định hiện hành. Tổ chức đấu thầu trái phiếu, tín phiếu kho bạc Nhà nước, thực hiện các tác nghiệp cụ thể tại điểm giao dịch của thị trường mở. 

2. Mở tài khoản và thực hiện các giao dịch cho Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong nước, các Ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tiền tệ, Ngân hàng Quốc tế. 

3. Quản lý qũy nghiệp vụ, giấy tờ có giá tại Sở Giao dịch (bao gồm cả đồng Việt Nam và ngoại tệ). Thu nhận và chi trả tiền mặt cho các đơn vị có quan hệ mở tài khoản tại Sở Giao dịch. 

4. Phối hợp với các Vụ chức năng tổ chức và điều hành thị trường nội tệ và thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. 

5. Thiết lập quan hệ đại lý và mở tài khoản giao dịch với các Ngân hàng nước ngoài, phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nhà nước. Quản lý nguồn ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước đã đầu tư ở nước ngoài dưới hình thức: Tiền gửi, trái phiếu, tín phiếu và các hình thức đầu tư khác theo quy định của Thống đốc. 

6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý dự trữ ngoại hối của Nhà nước, bảo đảm an toàn tài sản, đáp ứng khả năng thanh toán khi cần thiết. Trực tiếp tham gia giao dịch ngoại tệ trên thị trường quốc tế theo quy chế của Thống đốc. 

7. Trực tiếp mua, bán ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng, thị trường vốn trong nước và quốc tế theo quy định của Thống đốc. 

8. Thực hiện việc theo dõi thanh toán các khoản vay nợ nước ngoài của Chính phủ với các tổ chức tài chính quốc tế. 

9. Quản lý, tính toán xác định tiền gửi dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. 

10. Thực hiện chế độ hạch toán và báo cáo kế toán, thông tin thống kê theo pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. 

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Thống đốc giao. 

Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐIỀU HÀNH 
Điều 5. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước gồm có các đơn vị sau: 

1. Phòng Kinh doanh ngoại hối và thị trường liên ngân hàng. 

2. Phòng Quan hệ đại lý. 

3. Phòng Thanh toán quốc tế. 

4. Phòng Kế toán. 

5. Phòng Quản lý vay nợ các tổ chức tài chính quốc tế. 

6. Phòng Quản lý và thu chi tiền mặt 

7. Phòng Nghiệp vụ Tín dụng và thị trường mở 

8. Phòng Tổng hợp 

9. Bộ phận kiểm soát. 

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, bộ phận do Giám đốc Sở Giao dịch quy định. 

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Sở Giao dịch: 

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về các mặt công tác của Vụ. Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ của Sở Giao dịch được quy định tại điều 4 Quy chế này. 

2. Quyết định các khoản mua, bán ngoại tệ trong phạm vi ủy quyền của Thống đốc, ký các chứng từ phát sinh trong giao dịch với khách hàng thuộc nghiệp vụ của Sở Giao dịch; ký các dự toán, quyết toán thu chi tài chính và các công văn giấy tờ giao dịch của Sở. 

3. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong Sở Giao dịch. Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ theo thẩm quyền đã được phân cấp. 

4. Tham dự các cuộc họp do Thống đốc triệu tập. 

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc: 

1. Giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực công tác của Sở Giao dịch theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết qủa công tác được phân công. 

2. Ký thay Giám đốc trên các văn bản hành chính theo sự phân công của Giám đốc. 

3. Khi Giám đốc đi vắng, một Phó Giám đốc được ủy quyền thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc chung của Sở Giao dịch và chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết, báo cáo lại khi Giám đốc có mặt. 

4. Tham gia ý kiến với Giám đốc về tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ Thủ trưởng. 

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 8. Việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản trong bản Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

